DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
( Kèm theo Quyết định số :    191   / ĐT  ngày   23    tháng   4  năm 2012)

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	09L1010009
	Nguyễn Trọng
	Hải
	28/03/85
	Nam
	TB khá
	HH09LT
	

	2. 
	09L1010011
	Lê Văn
	Hạp
	28/12/85
	Nam
	TB khá
	HH09LT
	

	3. 
	09L1010017
	Lâm Mộng
	Lân
	27/07/72
	Nam
	TB khá
	HH09LT
	

	4. 
	09L1010026
	Phạm Anh
	Tuấn
	13/11/81
	Nam
	TB khá
	HH09LT
	

	5. 
	09L1010028
	Nguyễn Hoàng 
	Vinh
	21/03/83
	Nam
	TB khá
	HH09LT
	

	6. 
	09L1010002
	Hoàng Thanh
	Bình
	08/08/87
	Nam
	Trung Bình
	HH09LT
	

	7. 
	09L1010018
	Nguyễn Hoàng Kha
	Ly
	22/01/78
	Nam
	Trung bình
	HH09LT
	


CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	08L1110017
	Nguyễn Hữu 
	Phát
	28/08/86
	Nam
	Trung bình
	CD08HC
	


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	CN07HC051
	Trần Thị Kim
	Tuyền
	08/03/83
	Nữ
	TB Khá
	CN07HC
	

	2. 
	09L1120038
	Lương Mỹ Trúc
	Quỳnh
	10/07/87
	Nữ
	Khá¸
	CN09LT
	


CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ
	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	08L1130009
	Trần Thành
	Được
	08/02/86
	Nam
	TB Khá
	CO08HC
	

	2. 
	08L1130003
	Nguyễn Đình
	Bửu
	04/04/83
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	3. 
	08L1130007
	Võ Minh  
	Đạt
	15/07/83
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	4. 
	08L1130012
	Phan Văn  
	Hiếu
	24/04/84
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	5. 
	08L1130014
	Nguyễn Quốc
	Hoàn
	15/07/84
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	6. 
	08L1130024
	Nguyễn Hữu
	 Nam
	28/09/84
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	7. 
	08L1130036
	Phạm Khắc
	Sơn
	09/12/82
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	8. 
	08L1130060
	Nguyễn Lê
	Vũ
	23/08/85
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	9. 
	09L1130001
	Lê Tuấn 
	Anh
	22/02/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	10. 
	09L1130008
	Hồ Sĩ 
	Chiến
	01/05/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	11. 
	09L1130011
	Nguyễn Văn 
	Chung
	22/10/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	12. 
	09L1130015
	Nguyễn Văn 
	Cường
	20/10/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	13. 
	09L1130019
	Nguyễn 
	Diệu
	15/09/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	14. 
	09L1130021
	Nguyễn 
	Doanh
	05/11/87
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	15. 
	09L1130022
	Võ Tấn 
	Đông
	21/12/82
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	16. 
	09L1130025
	Nguyễn Hữu
	Đức
	26/05/81
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	17. 
	09L1130032
	Võ Đăng 
	Hải
	25/10/83
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	18. 
	09L1130033
	Bùi Long 
	Hận
	20/06/81
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	19. 
	09L1130040
	Nguyễn Văn 
	Học
	10/09/81
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	20. 
	09L1130041
	Cảnh Chí 
	Huân
	25/10/80
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	21. 
	09L1130045
	Nguyễn Văn 
	Huy
	10/07/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	22. 
	09L1130049
	Nguyễn Minh 
	Khôi
	12/01/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	


	23. 
	09L1130053
	Đặng Tiến 
	Lập
	07/02/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	24. 
	09L1130055
	Đỗ Phi 
	Long
	06/01/87
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	25. 
	09L1130059
	Phan Văn Bé 
	Năm
	15/08/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	26. 
	09L1130063
	Trần Thanh 
	Phong
	05/08/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	27. 
	09L1130066
	Lê Hoài 
	Phương
	17/12/80
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	28. 
	09L1130082
	Nguyễn Thành 
	Thắng
	22/10/82
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	29. 
	09L1130098
	Lê Quốc 
	Toản
	20/08/81
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	30. 
	09L1130100
	Đoàn Minh 
	Trí
	11/02/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	31. 
	09L1130112
	Đặng Quang 
	Tường
	02/05/82
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	32. 
	09L1130113
	Mai Văn 
	Tuyền
	21/01/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	33. 
	09L1130115
	Lê Quang 
	Vinh
	16/10/81
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	34. 
	09L1130003
	Hoàng Đình 
	Báo
	05/09/83
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	35. 
	09L1130004
	Hồ Võ Thanh 
	Bình
	31/05/87
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	36. 
	09L1130006
	Nguyễn Đức 
	Bình
	08/04/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	37. 
	09L1130018
	Ngô Quang 
	Đạo
	20/09/86
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	38. 
	09L1130023
	Nguyễn Bá 
	Duẩn
	25/12/79
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	39. 
	09L1130026
	Lê Văn 
	Dũng
	04/02/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	40. 
	09L1130030
	Trần Văn 
	Giàu
	/   / 86
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	41. 
	09L1130035
	Trịnh Ngũ 
	Hậu
	01/09/81
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	42. 
	09L1130037
	Đặng Gia 
	Hoà
	17/06/86
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	43. 
	09L1130060
	Võ Tấn 
	Nhân
	20/08/84
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	44. 
	09L1130071
	Nguyễn Văn 
	Sao
	/   / 84
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	45. 
	09L1130073
	Lê Thanh 
	Sinh
	06/10/71
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	46. 
	09L1130074
	Nguyễn Văn 
	Soái
	11/01/84
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	47. 
	09L1130080
	Đào Văn 
	Tấn
	19/09/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	48. 
	09L1130086
	Trần Minh 
	Thạnh
	28/02/83
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	49. 
	09L1130099
	Nguyễn Đình 
	Tráng
	25/12/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	50. 
	09L1130103
	Nguyễn Mỹ 
	Trung
	22/10/83
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	51. 
	09L1130106
	Tô Viết 
	Trường
	18/10/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	52. 
	09L1130109
	Nguyễn Trọng 
	Tuấn
	14/05/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	09L4010009
	Phùng Văn 
	Em
	20/10/86
	Nam
	TB Khá
	KT09LT
	

	2. 
	09L4010011
	Nguyễn Thị Anh 
	Hạ
	02/08/87
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	3. 
	09L4010014
	Nguyễn Thị Thu 
	Hằng
	19/01/85
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	4. 
	09L4010016
	Trần Đặng Minh 
	Hiếu
	14/08/87
	Nam
	TB Khá
	KT09LT
	

	5. 
	09L4010019
	Thái Thị 
	Hồng
	23/10/85
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	6. 
	09L4010024
	Dương Thị
	Liên
	16/04/85
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	7. 
	09L4010026
	Lê Thị Kiều
	Linh
	12/08/85
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	8. 
	09L4010030
	Dương Thị 
	Ngọc
	04/08/87
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	9. 
	09L4010032
	Đặng Thị 
	Nhi
	12/04/87
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	10. 
	09L4010036
	Nguyễn Thị Hà
	Phương
	17/11/86
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	11. 
	09L4010041
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	03/02/86
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	12. 
	09L4010043
	Trần Thị Huyền
	Trang
	26/12/87
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	13. 
	09L4010006
	Nguyễn Tiến 
	Đông 
	12/12/86
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	14. 
	09L4010010
	Phạm Thị Thu
	Hà
	05/10/86
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	15. 
	09L4010013
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	21/08/85
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	16. 
	09L4010015
	Vũ Thị 
	Hiền
	24/12/86
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	08L4020009
	Phạm Minh
	Phượng
	14/12/85
	Nữ
	Trung Bình
	KX08HC
	

	2. 
	09L4020008
	Trần Thị Sao
	Chuyên
	04/02/87
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	3. 
	09L4020042
	Nguyễn Thị
	Phưởng
	02/09/87
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	4. 
	09L4020055
	Nguyễn Thị Ngọc
	Xuân
	29/01/83
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	5. 
	09L4020017
	Lê Thị
	Hiền
	10/10/87
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	6. 
	09L4020025
	Hoàng Minh
	Hưng
	11/02/88
	Nam
	Khá
	KX09LT
	

	7. 
	09L4020031
	Phan Lý Thùy
	Loan
	20/02/86
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	8. 
	09L4020036
	Phạm Thị Diễm
	My
	13/04/86
	Nữ
	Khá
	KX09LT
	

	9. 
	09L4020002
	Phan Thị Ngọc
	Anh
	11/06/86
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	10. 
	09L4020001
	Lê Nguyễn Tuấn
	Anh
	28/01/87
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	11. 
	09L4020003
	Thông Thị Kim
	Anh
	18/04/85
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	12. 
	09L4020004
	Mai Hoàng
	Ánh
	05/08/86
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	13. 
	09L4020005
	Lê Văn
	Ba
	15/08/87
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	14. 
	09L4020006
	Ngô Văn
	Bằng
	09/12/86
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	15. 
	09L4020009
	Phạm Văn
	Cường
	12/12/80
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	16. 
	09L4020011
	Phan Quốc
	Dũng
	20/03/79
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	17. 
	09L4020012
	Nguyễn Quang
	Đường
	14/05/85
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	18. 
	09L4020013
	Trần Thanh
	Giang
	10/06/87
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	19. 
	09L4020014
	Chu Thị
	Hạnh
	29/10/82
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	20. 
	09L4020022
	Phạm Văn
	Hiệu
	24/03/87
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	21. 
	09L4020023
	Huỳnh Thị
	Hoanh
	26/08/83
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	22. 
	09L4020029
	Thiên Thị Thùy
	Linh
	04/11/85
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	23. 
	09L4020032
	Nguyễn Hữu
	Lộc
	16/09/84
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	24. 
	09L4020033
	Đặng Văn
	Lợi
	14/06/85
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	25. 
	09L4020034
	Lê Đoàn Bình
	Minh
	12/11/86
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	26. 
	09L4020035
	Nguyễn Văn
	Minh
	18/02/86
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	27. 
	09L4020037
	Nguyễn Ngọc
	Nga
	03/10/85
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	28. 
	09L4020038
	Vũ Thị Bích
	Ngọc
	28/11/82
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	29. 
	09L4020039
	Trần Như
	Phát
	24/01/85
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	30. 
	09L4020040
	Hoàng Thị Kim
	Phương
	04/10/88
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	31. 
	09L4020043
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	11/03/88
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	32. 
	09L4020045
	Thời Thị Mỹ
	Thăng
	27/02/84
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	33. 
	09L4020047
	Nghiêm Thị Phương
	Thảo
	26/07/88
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	34. 
	09L4020049
	Nguyễn Đăng
	Thiện
	01/05/87
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	35. 
	09L4020050
	Nguyễn Văn
	Thoại
	02/11/85
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	36. 
	09L4020051
	Cao Thị Huyền
	Trang
	05/12/87
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	37. 
	09L4020052
	Nguyễn Viết
	Trường
	28/01/88
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	38. 
	09L4020053
	Phạm Trí
	Tuệ
	02/09/85
	Nam
	TB Khá
	KX09LT
	

	39. 
	09L4020020
	Nguyễn Minh
	Hiếu
	28/01/87
	Nam
	Trung Bình
	KX09LT
	

	40. 
	09L4020019
	Đỗ Ngọc
	Hiếu
	22/08/82
	Nam
	Trung Bình
	KX09LT
	

	41. 
	09L4020027
	Phạm Duy
	Khánh
	01/01/84
	Nam
	Trung Bình
	KX09LT
	

	42. 
	09L4020028
	Đào Tường
	Lân
	02/08/84
	Nam
	Trung Bình
	KX09LT
	

	43. 
	09L4020030
	Nguyễn Thị
	Loan
	10/07/87
	Nữ
	Trung Bình
	KX09LT
	

	44. 
	09L4020048
	Huỳnh Ngọc
	Thiên
	19/07/84
	Nam
	Trung Bình
	KX09LT
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